
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN

Sạp 92 (DT: 1,5m2) chợ Xóm Chiếu, số 2 

Đinh Lễ, phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

2 CÔNG TY TNHH DFY GLOBAL
209/76/A6 Tôn Thất Thuyết, phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(các sản phẩm trà và các sản phẩm 

thực phẩm dạng hạt)

Nông nghiệp

3
CÔNG TY TNHH VUA BIỂN - ĐÀM 

VĨNH HƯNG

27B Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh cá đóng hộp, chà bông, 

cá đông lạnh đã đóng túi
Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC VĂN
Sạp 158, Khu B Chợ Đa Kao, phường 

Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
bán thịt heo Nông nghiệp

5
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

NGUYỄN HỒNG BẢO

Số 59 đường Tôn Thất Đạm, phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản Nông nghiệp

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPOSMILE 1A1 

KDC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

1A1 KDC Nguyễn Đình Chiểu, đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia,..)
Công Thương

7 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI QUẬN 3
171 Trần Quốc Thảo, phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(sữa, bánh, kẹo, nước giải khát, bột 

ngũ cốc, café, đường, nước 

mắm,hạt nêm)

Công Thương

8 CÔNG TY TNHH N DISTRIBUTION
318 - 320 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng 

chuyên doanh ((Chi tiết: bán lẻ đò 

uống có cồn (rượu mạnh, rượu 

vang, bia) và không có cồn trong 

các cửa hàng chuyên doanh))

Công Thương

9 HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH THẢO

F3-035 Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thuỷ hải sản tươi sống Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN ALIBABA
24 Quản Trọng Linh, Phường Bình Đông, 

TP. Hồ Chí Minh
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

11 HỘ KINH DOANH HỒ DIỄM THỦY BĐ

B3-013 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

12 CÔNG TY TNHH TM CẨM HƯƠNG
62-63 Bãi Sậy, Phường Bình Tiên, 

TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh kẹo, đường, sữa, dầu ăn, xúc 

xích, cà phê....)

Công Thương

13

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ ORIENT

Số 252 Đường Trần Văn Kiểu, Phường 

Bình Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh các mặt hàng bao gói 

sẵn (Chi tiết: đường, sữa và các sản 

phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 

bột, dầu – mỡ động thực vật, hạt 

tiêu, gia vị; bán buôn thực phẩm 

chế biến)

Công Thương

14 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DIỄM

NA031B Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh nấm Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH VÀO MÙA
Số 43 Đường 266, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo, thịt bò, thịt gà, 

thủy sản
Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH KHANG THÁI
Số 1 Đường 35, Đường Hồ Học Lãm, 

Phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất mì ống, mì sợi và sản 

phẩm tương tự
Công Thương

17 HỘ KINH DOANH VỰA CÁ MINH NGỌC
206B3/7 ấp 20, Xã Bình Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh
Kinh doanh thuỷ sản Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH TÀI HÂN
452 Nguyễn Văn Linh, Ấp 62, Xã Bình 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

19
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ DIỄM 

PHƯƠNG BĐ

F3-037 Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thuỷ hải sản tươi sống Nông nghiệp

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )



20 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ PHƯỢNG

Sạp B2-089 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau củ quả Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM 

THUẬN

Sạp Na-010 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh nấm Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

HẠNH

Sạp H3P010 + H3P011 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh

Buôn bán đầu, lòng heo Nông nghiệp

23
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM 

THUẬN

Sạp Na-010 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh nấm Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH MINH CHIẾN
421/4A Lê Quang Sung, phường Bình 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm ( Chi tiết: Bán 

lòng heo sống)
Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH THỊT BÒ CẦM TUYỀN
43U cư xá Phú Lâm D, phường Bình Phú, 

TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt tươi sống, thịt 

đông lạnh
Nông nghiệp

26 HỘ KINH DOANH HƯƠNG NHIÊN
F2/25A7 ấp 23, xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí 

Minh
Bánh kẹo Công Thương

27 HỘ KINH DOANH OANH'S BAKERY
Ấp Bàu Sen, Xã Châu Đức, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

28 HỘ KINH DOANH THIÊN KIM FOODS
Đường số 27, Tổ 48, ấp Vinh Sơn, xã 

Nghĩa Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Thịt đông lạnh, thủy hải sản đông 

lạnh, rau củ quả đông lạnh)

Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THẢO
B-Q04/ Tổ 8, Ấp Phước Hiệp, Xã Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ hải sản Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH 2 NẮNG

100/12/2/1 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu

Kinh doanh: hải sản khô, đông lạnh 

đã qua chế biến
Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH – NGUYỄN NHẬT
42B Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh

Bán buôn: hải sản khô, đông lạnh 

đã qua chế biến
Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH 2 NẮNG VŨNG TÀU

100/12/2/1 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

kinh doanh: hải sản khô Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH GẠO THÁI HÙNG
88 Nguyễn Tri Phương, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Buôn bán gạo Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH THỊT HEO TÂM LÙN
Chợ Phước Bửu, xã Hồ Tràm, Thành phố 

Hồ Chí Minh
Bán thịt heo Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN DỰ
Số 205, đường Nguyễn Tất Thành, ấp Lò 

Vôi, xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh
kinh doanh hải sản Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ĐỨC THÁI

569 Đường Võ Thị Sáu, Tổ 10, Khu phố 

6, phường Phước Nguyên, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là 

phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ yến sào Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH LÒ BÚN CHỊ THÚY

Số 22 Phan Thanh Giản, Tổ 1, Khu phố 

Lam Sơn, Phường Tân Phước, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất và bán lẻ bún Công Thương

38
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA 78 ĐÔ 

LƯƠNG

78 Đô Lương, Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, mứt, kẹo, mì ăn liền, phở ăn 

liền, bún ăn liền, nước mắm, dầu 

ăn, thịt hộp, cá hộp, xúc xích, 

đường, muối, nước giải khát, bia, 

cà phê bột, sữa và các sản phẩm từ 

sữa)

Công Thương

39
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ NHƯ QUỲNH 

1995

116 Đường Đô Lương, Phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

40 HỘ KINH DOANH TRỌNG XUÂN SƠN
Tổ 4, Ấp Xuân Tân, Xã Xuân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bún tươi, bánh phở tươi, 

bánh ướt, hủ tiếu
Công Thương

41
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ PHÁT 

TÀI 2

Tổ 38, Ấp Láng Dài, Xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất và bán bánh mì Công Thương

42
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM DƯƠNG 

DƯƠNG

277 Đường 27/4, Ấp Phước Tiến, Xã Hồ 

Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh kem Công Thương

43 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐẬM

Khu vực Cây Duối, Chợ Vũng Tàu, 

Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bún, phở, hủ tíu, gia vị khô, rau củ 

quả, bánh bao, trứng gia cầm, thịt, 

thủy hải sản)

Công Thương



44 HỘ KINH DOANH QUANG PHƯƠNG I
106A Đường số 6, Khu phố 32, phường 

Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trứng gà, trứng cút, 

trứng vịt tươi, trứng vịt muối, trứng 

bắc thảo

Nông nghiệp

45
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM QUYẾT 

HẰNG

33 Đường 120, phường Tân Phú, thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán: đậu hũ, giò chả Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH TÝ HỤI

N1-1 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, Số 

141 Đường Đỗ Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH DŨNG THẮNG

N1-17 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đường Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

48 HỘ KINH DOANH HÒA TIẾN

B6 Đường D, khu dân cư Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, Khu phố 28, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH QUỐC HÒA

F6 Đường số 3, Khu phố 28, khu dân cư 

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

50 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN VƯƠNG

Sạp 87-88 chợ Phước Long B, phường 

Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ hải sản: tôm, cua, sò, ốc Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH HOÀI BƯỞI

E2-23 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đỗ Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH LƯƠNG THANH NGA

Chợ Tam Bình, phường Tam Bình, quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (sạp 

số 7 - Lô C)

Kinh doanh chả cá chiên Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH HỒ QUANG HUY

E6-19 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đỗ Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH PHÚC KIỀU D6-24

Sạp D6-24 chợ đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, Số 141 đường Quốc lộ 1A, phường 

Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH PHẠM ANH DŨNG

E3-25 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

56 HỘ KINH DOANH HỢP HÀNH LÁ

A3-42 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đỗ Mười, Khu phố 5, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

57

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 41 BÀNH 

VĂN TRÂN

41 Bành Văn Trân, phường Tân Sơn 

Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

bánh kẹo, nước giải khát, bia
Công Thương

58 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ BÔ BÉO

28 Đường 9A, khu phố Phước Thiện, 

phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

59 HỘ KINH DOANH TẠ VĂN TRUNG
101 Đường 4, KP 37, phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún tươi Công Thương

60 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN THÀNH

104/30 đường Quốc lộ 13 cũ, Khu phố 3, 

phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh phở Công Thương

61 HỘ KINH DOANH ANH VƯƠNG

Số 10A Đường 11, Khu phố 3, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: hủ tiếu khô, mì sợi, 

hoành thánh
Công Thương

62 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN AN 137 Kênh Tân Hóa, phường Tân Phú

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(các sản phẩm từ thịt và thủy hải 

sản bao gồm cá, bò, tôm, cua)

Nông nghiệp

63
HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ TRÁI CÂY 

THÚY HẰNG
81 Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Hòa

Mua bán trái cây, rau, củ, quả, 

nấm, trứng, thịt, thủy sản
Nông nghiệp



64
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HENDY
190 Lê Sao, phường Phú Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bột, tinh bột, gia vị, rau củ quả và 

sản phẩm rau củ quả, sữa chế biến, 

thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy 

sản và các sản phẩm thủy sản)

Công Thương

65

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH TM DV XNK THUẬN SINH - 

TAHO MART

Ô 8-10, DC 64, đường D1, KDC Việt 

Sing , Phường Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, 

thực phẩm khô, bánh kẹo, sữa, đồ 

uống đóng chai/đóng lon, gia vị

Công Thương

66 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH NHANH
Số nhà 45A, đường 19 tháng 8, tổ 4, ấp 2, 

xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì, bánh bông lan Công Thương

67
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG.BN

B123D đường BN 49, khu phố Bình 

Phước, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

68
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM DUY ĐẠT

Số 481, tổ 5, Đường Bình Hoà số 3, khu 

phố Đông Ba, Phường Bình Hòa

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(gạo, đậu hũ,nước tương, nước 

mắm, tương ớt, tương cà, xúc xích, 

cá viên, bò viên, tôm viên)

Nông nghiệp

69 HỘ KINH DOANH THANH TRÚC

Số 24A đường Đông Minh, khu phố Bình 

Minh 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương (Nay là số 24A 

đường Đông Minh, khu phổ Bình Minh 1, 

phường Dĩ An, Thành phổ Hồ Chí Minh)

Mua bán trứng gia cầm. Nông nghiệp

70 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN BÌNH
Số nhà 139, tổ 1, ấp Lễ Trang, xã Phước 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất sợi hủ tiếu, bánh phở Công Thương

71 HỘ KINH DOANH VINA CAKE

Căn hộ B5.5.02 Cao ốc Phú Hoàng Anh 

phân khu 12 Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 24, xã 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

72 HỘ KINH DOANH BẾP BÁNH NHÍM XÙ

1368/44/2 Lê Văn Lương, Ấp 2, xã Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (1368/44/2 

Lê Văn Lương, Ấp 2, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)

sản xuất bánh các loại và bán bánh 

các loại
Công Thương

73 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ NGA 1970
229C Đường số 17, phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

74 HỘ KINH DOANH THIÊN NHÂN PHÁT
3/82C ấp 63, Xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ rau củ quả, sản phẩm từ thịt 

gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh
Nông nghiệp

75
HỘ KINH DOANH THƯƠNG 'S BAKERY - 

 KITCHEN STUDIO

Số 187A, đường Hồ Văn Tắng, ấp Cây 

Da, Xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

76
HỘ KINH DOANH BÁNH BỎNG GẠO AN 

ĐỨC

36/33/8 TX24 khu phố 20, phường Thới 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh bỏng gạo nổ)
Công Thương

77
HỘ KINH DOANH BÁNH CHƯNG, BÁNH 

TÉT THÁI ANH

70B Nguyễn Thị Tràng, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

78 HỘ KINH DOANH HƯƠNG GẠO
Số 262 Đường Lê Văn Thịnh, Khu phố 1, 

phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ gạo Nông nghiệp
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